BÀI ÔN TUẦN 23
Thứ   hai , ngày  2 tháng 3 năm 2020
Tập đọc
Tiết 1 -2 :                                         Nhà ảo thuật ( Trang 40 – 41 ) 
Phụ Huynh cho các em đọc hiểu nhiều lần và trả lời các câu hỏi 1 đến 5 cuối bài.

Thứ  ba, ngày 3 tháng 3 năm 2020
Chính tả ( Nghe viết ) 
Tiết 45:                                          Nghe nhạc ( Trang 42 -43 ) 
Các em viết vào vở màu vàng và làm bài tập câu 2 – 3 trang 43.

Thứ tư, ngày 4 tháng 3 năm 2020
Tiết 3:                                      Chương trình xiếc đặc sắc ( Trang 46 ) .
Phụ Huynh cho các em đọc hiểu nhiều lần và trả lời các câu hỏi 1 đến 4 cuối bài.

Thứ năm , ngày 5 tháng 3 năm 2020
Luyện từ và câu 
Tiết 23 :          Nhân hóa Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào ? 
Nội dung
Câu 1 : Em đọc bài thơ             “  Đồng hồ báo thức “ SGK Trang 44 – 45 .
a) Viết câu trả lời cho mỗi câu hỏi trong bảng sau: 
	Những vật nào được
nhân hóa ?
	Những vật ấy được nhân hóa bằng cách nào ?

	
	Những vật ấy được
 gọi bằng gì ?
	Những vật ấy được tả bằng những từ ngữ nào ?

	M: Kim giờ 
	bác
	Thận trong nhích từng li, từng li

	
………………………………..
	
…………………………….
	
………………………………………
………………………………………

	
………………………………..
	
………………………………
	
……………………………………..


	
………………………………..
	
………………………………
	
……………………………………..



b) Em thích hình ảnh nào ? Vì sao ? 
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

Câu 2: Dựa vào thơ trên , viết câu trả lời cho mỗi câu hỏi sau: 
a) Bác kim giờ nhích về phía trước Như thế nào? 
· Bác kim giờ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
b) Anh kim phút đi như thế nào ? 
· Anh kim phút……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
c) Bé kim giây chạy lên trước hàng như thế nào ? 
· Bé kim giây………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Câu 3: Viết câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm 
	Câu
	Câu hỏi

	a. Trương Vĩnh Ký 
hiểu biết rất rộng .
	M: Trương Vĩnh Ký hiểu biết như thế nào ? 

	b. Ê- đi –xơn làm việc miệt mài suốt ngày đêm. 
	…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………

	c. Hai chi em thán phục nhìn chú Lý. 
	…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………

	d. Tiếng nhạc nỏi lên réo rắt. 
	…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………


                   …………………………………………………………………………………………
Thứ   sáu,     ngày 6       tháng 3      năm 2020
Chính tả ( Nghe viết )
Tiết 45:                         Người sáng tác Quốc ca Việt Nam  ( Trang 47 – 48 ) 
Các em viết vào vở màu vàng và làm bài tập câu 2 – 3 trang 47 – 48 .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tập làm văn 
Tiết 23:                                        Kể lại một buổi biểu điễn văn nghệ 
Câu 1: Viết 1 đoạn văn ( từ 7 đến 10 câu ) kể về một buổi biểu diễn nghệ thuật ( hoặc văn nghệ của trường ) 
Mà em vừa được xem.
Gợi ý : Đó là là buổi biểu diễn nghệ thuật gì? ( kịch, ca nhạc, múa, xiếc,.v.v…. ) Buổi biểu diễn được tổ chức ở đâu? Em cùng xem với những ai ? Buổi diễn có những tiết mục nào ? Em thích tiết mục nào nhất ? Em hãy viết cụ thể về tiết mục ấy ? 
Bài làm
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tập làm văn
Câu 2: Viết một đoạn văn ( từ 7 đến 10 câu ) Kể về một bộ phim hoạt hình mà em được xem trên ti vi. 
Gợi ý:
Bộ phim đó trên là gì? Đó là phim hoạt hình hay là phim truyện ? Phim em được xem là phim Việt Nam hay phim nước ngoài ? Phim có những nhân vật nào ? ( người, con vật , cây cối, đồ vật ? ) Em thích nhân vật nào ? Hãy kể một hành động của nhân vật. 
Bài làm
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thư  hai, ngày 2  tháng  3  năm 2020 
TOÁN
Tiết 111:                   NHÂN SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ 
1. Tính 
    1023                         3102                        2018                          2172
      x 3                              x 2                         x  4                             x  3
            ……………                  ………….                  ……………..               ………….

2. Đặt tính rồi tính
a. 1212  x  4              b. 2121  x  3                c.  1712  x  4                 d.    1081  x   7 
…………               ……………                ……………..                      ……………..
…………               ……………                ……………..                      ……………..
…………               ……………                …………….                       ……………..

3. Giải toán 
Lát nền mỗi phòng học hết 1210 viên gạch. Hỏi lát nền 8 phòng học như thế hết bao nhiêu viên gạch ? 
Tóm tắt                                                                      Bài giải
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………

4. Tín nhẩm 

	20 x 4 = 
	200 x 3 =
	2000 x 2 = 

	30 x 4 =
	300 x 3 = 
	3000 x 2 =

	40 x 4 = 
	400 x 3 = 
	4000 x 2 =






Thứ    ba,   ngày   3      tháng   3   năm   2020
Toán
Tiết 112 :                                                           Luyện tập 

1. Viết thành phép nhân và ghi kết quả : 
a. 3125 + 3125  = 3125 x …… = ……….
b. 1047  + 1047  + 1047  = 1047 x ……...= ………..
c. 1324  + 1324  + 1324  +  1324 =  1324   x  ………= ………………

2. Viết số 

	Số bị chia 
	612
	
	
	

	Số chia 
	3
	3
	3
	3

	Thương 
	
	204
	1502
	1091



3. Giải toán
Có 3 xe chở xăng, mỗi xe chở 1125 lít xăng. Người ta đã đổ 1280 lít xăng trên các xe đó vào một bồn xăng. Hỏi trên cả 3 xe đó còn lại bao nhiêu lít xăng ? 
Tóm tắt                                                              Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

4. Viết số 

	Số đã cho 
	123
	1023
	1203
	1230

	Thêm 4 đơn vị  
	127
	
	
	

	Gấp 4 lần
	492
	
	
	



 
Thứ  tư,    ngày  4   tháng  3   năm    2020
Toán 
Tiết 113:    NHÂN SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ  ( Tiếp theo ) 
1. Tính 
a. 2138                        b.   1273                      c.   1408                      d. 1719 
x 2                                  x  3                               x 4                           x 5
               …………..                   ……………               ………….                   …………..
2. Đặt tính rồi tính : 
a.  1008 x 6                       b.   1006  x 8                c.  1519  x  4               d. 1705  x 5 
…………                        ……………                ……………..              ……………..
…………                         ……………                ……………..             ……………..                             …………….              ……………..              ………………                ………………  
  
Giải toán 


3. Tính chu vi một khu đất hình vuông có cạnh là 1324 mét . 
Tóm tắt                                                   Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
4. Mỗi xe chở 2715 viên gạch. Hỏi 2 xe như thế chở bao nhiêu viên gạch ? 
Tóm tắt                                                   Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
	---------------------------------------------------------------------------
Thứ    năm , ngày  5    tháng   3    năm 2020
Toán
Tiết 114 :                                                                 Luyện tập 
1. Đặt tính rồi tính 
a.   3418  x  2                   b.    2527  x  3                c.   1419  x 5                  d.   1914  x  5 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2.   Tìm  y 
              A )     y    :     5     =       1308                                   B)       y  :   6     =       1507
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..

3. Giải toán :    
Cả hai bể nước , mỗi bể có 245o lít nước . Người ta đã dung hết 3500 lít nước ở hai bể đó. Hỏi trong cả hai bể 
Nước còn lại bao nhiêu lít nước ? 
Tóm tắt                                                              Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

4. Hình bên có bao nhiêu hình ? 
a. ……. Hình tam giác 
b. ……. Hình tứ giác 

	


Thứ      sáu,     ngày    6   tháng    3   năm   2020
Toán
Tiết 115 :                    CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ 
1. Tính 
a. 2684        2                    b. 2457       3                    c.    3672        4           
              ………………    ………….                   …………..   …………..                       ………….  …………..
              ………………                                    ……………                                        ………….
              ………………                                   …………….                                        ………….
              ……………….                                  ……………..                                      …………..

2. Tìm y : 

a.   y  X  4   =   2048                                              b.  5  X  y   =  3055
…………………………….                              …………………………………..
…………………………….                              ………………………………….
…………………………….                              ………………………………….
…………………………….                              ………………………………….

Giải toán

3.  Người ta đổ đều 1086 lít dầu vào 8 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu ? 

Tóm tắt                                                              Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
4. Hinh học 

Tìm trung điểm của hình tứ giác ABCD.                        A                                                           B                                                
a.  N là trung điểm của cạnh AB.

b. [bookmark: _GoBack]   M là trung điểm của cạnh CD.	
                                                                                                      C                                                           D
